Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch  

năm 2024-2025
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1833 /YCBG-BVT ngày 25/04/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. Vật tư, hoá chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas 8000 e602, hãng sản xuất Roche Diagnostics

	1.1
	Đầu côn hút hoá chất và cốc phản ứng
	Đầu côn, cốc dùng trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch.
- Đóng gói 1 hộp ≥ 48 khay (mỗi khay tối thiểu 84 đầu côn, 84 cốc).
	Hộp
	38

	1.2
	Dung dịch hệ thống để phát tín hiệu điện hoá
	Dung dịch dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

- Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; 

- Đóng gói ≥ 2x2 L/hộp.
	Hộp
	110

	1.3
	Dung dịch rửa đầu kim hút hoá chất và bệnh phẩm
	Dung dịch rửa kim hút hóa chất và kim hút bệnh phẩm.
- Thành phần: KOH 176 mmol/l (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 %.
- Đóng gói ≥ 12x70 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.4
	Dung dịch rửa điện cực
	Dung dịch dùng để rửa điện cực của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: natri hydroxide 3 mol/L; dung dịch natri hypochlorite với nồng độ Cl hoạt tính < 2%.
- Đóng gói ≥ 5x100 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.5
	Dung dịch rửa làm sạch bộ phận phát hiện của máy phân tích xét nghiệm
	Dung dịch rửa hệ thống để làm sạch bộ phận phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. 
- Thành phần: Polidocanol.
- Đóng gói ≥ 2x2 L/hộp.
	Hộp
	110

	1.6
	Dung dịch rửa loại bỏ các chất gây nhiễu trong quá trình phản ứng
	Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu.
- Thành phần: Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản.
- Đóng gói ≥ 5x600 mL/hộp.
	Hộp
	80

	1.7
	Hóa chất định lượng AFP
	Hóa chất dùng để định lượng α1‑fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.605-1210 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	10

	1.8
	Hóa chất định lượng Anti-TPO
	Hóa chất dùng để định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 5–600 IU/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	15

	1.9
	Hóa chất định lượng CA 125
	Hóa chất dùng để định lượng quyết định kháng nguyên phản ứng OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.6-5000 U/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	10

	1.10
	Hóa chất định lượng CA 15-3
	Hóa chất dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 1.00-300 U/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	13

	1.11
	Hoá chất định lượng CA 19-9
	Hóa chất dùng để định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.600-1000 U/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	10

	1.12
	Hoá chất định lượng CA 72-4
	Hóa chất dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.200-300 U/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	12

	1.13
	Hóa chất định lượng CEA
	Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phổi trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.200-1000 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	23

	1.14
	Hóa chất định lượng Cortisol
	 Hóa chất dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người.
- Khoảng đo tối thiểu: 1.5-1750 nmol/L.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	15

	1.15
	Hóa chất định lượng Cyfra 21-1
	 Hóa chất dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.1-500 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	9

	1.16
	Hoá chất định lượng Ferritin 
	 Hóa chất dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.5-2000 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	21

	1.17
	Hoá chất định lượng FT4
	 Hóa chất dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.5-100 pmol/L.
- Đóng gói ≥ 200 test/hộp.
	Hộp
	35

	1.18
	Hoá chất định lượng HCG, beta- HCG
	Hoá chất dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.100‑10000 mIU/mL.

- Đóng gói: 100 test/ hộp.
	Hộp
	20

	1.19
	Hoá chất định lượng Anti- HBsAg
	Hoá chất dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 2.00-1000 IU/L.

- Đóng gói: 100 test/ hộp.
	Hộp
	20

	1.20
	Hoá chất định lượng kháng thể kháng Thyroglobulin
	Hoá chất dùng để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 10‑4000 IU/mL.

- Đóng gói: 100 test/hộp.
	Hộp
	15

	1.21
	Hoá chất định lượng NTproBNP
	 Hóa chất dùng để định lượng N terminal pro B type natriuretic peptide trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 10-35000 pg/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	77

	1.22
	Hoá chất định lượng Procalcitonin
	 Hóa chất dùng để định lượng PCT (procalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.02-100 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	1

	1.23
	Hóa chất định lượng PSA
	 Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (tự do + phức hợp) trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.006-100 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	12

	1.24
	Hóa chất định lượng PSA tự do
	 Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.01-50 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	12

	1.25
	Hóa chất định lượng SCC
	 Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.1-70 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	10

	1.26
	Hoá chất định lượng T3
	 Hóa chất dùng để định lượng triiodothyronine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.200-6.500 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 200 test/hộp.
	Hộp
	24

	1.27
	Hoá chất định lượng Tg
	 Hóa chất dùng để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 0.04-500 ng/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	15

	1.28
	Hoá chất định lượng Troponin T
	 Hóa chất dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người.
- Khoảng đo tối thiểu: 3-10000 pg/mL.
- Đóng gói ≥ 200 test/hộp.
	Hộp
	80

	1.29
	Hoá chất định lượng TSH   
	 Hóa chất dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người.
-Khoảng đo tối thiểu: 0.005-100 µIU/mL.
- Đóng gói ≥ 200 test/hộp.
	Hộp
	35

	1.30
	Hoá chất định lượng vitamin B12
	Hoá chất dùng để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 50.0‑2000 pg/mL hoặc 36.9‑1476 pmol/L.

- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	10

	1.31
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa AFP người (từ canh cấy tế bào) với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.32
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Anti-TPO
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti TPO trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp huyết thanh người đông khô có thêm kháng thể kháng TPO ở 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.5 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.33
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm beta-HCG
	Hoá chất được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng beta- HCG trên máy phân tích xét nghiệm.

- Thành phần: Kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 1.5 mIU/mL và khoảng 2000 mIU/mL) trong hỗn hợp đệm huyết thanh người.

- Đóng gói ≥ 4x1.0 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.34
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp chứa huyết thanh ngựa đông khô và huyết thanh người chứa CA 125 người.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.35
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp huyết thanh người chứa CA 15‑3 cho người ở 2 phạm vi nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.36
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9
	 Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 trên máy xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa CA 19-9 người ở 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.37
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72-4
	 Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 trên máy xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa CA 72-4 người với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.38
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp đệm/protein có thêm CEA với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.39
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa cortisol với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.40
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1
	 Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 trên máy xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa cytokeratin (người, dòng tế bào MCF 7) với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.41
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin 
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người chứa ferritin với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.42
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp đệm/protein sẵn sàng để sử dụng chứa L thyroxine với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.0 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.43
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Thyroglobulin
	 Hoá chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroglobulin trên máy xét nghiệm miễn dịch.

- Thành phần: hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng Tg với hai khoảng nồng độ.

- Đóng gói ≥ 4x1.5 ml/hộp.
	Hộp
	2

	1.44
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT- proBNP
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn định lượng xét nghiệm proBNP trên các máy phân tích miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa NT-proBNP tổng hợp với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1 mL/hộp
	Hộp
	5

	1.45
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA
	 Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PSA trên các máy xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa PSA người với hai khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.46
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò) sẵn sàng để sử dụng có thêm PSA người với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.47
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm SCC
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô với SCC protein (tái tổ hợp từ E.coli) ở 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.48
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô có thêm T3 với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.49
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Thyroglobulin   
	 Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Tg trên máy xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh ngựa đông khô chứa thyroglobulin với hai khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.50
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T
	 Hóa chất dùng dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs trên máy xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa troponin T với hai khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x1 mL/hộp.
	Hộp
	5

	1.51
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH
	 Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: hỗn hợp huyết thanh ngựa và hỗn hợp huyết thanh người với TSH ở 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 1.3 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.52
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm vitamin B12
	 Hoá chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượngVitamin B12.

- Thành phần: hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa vitamin B12 với 2 khoảng nồng độ.

- Đóng gói ≥ 4 x 1 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.53
	Hoá chất nội kiểm các xét nghiệm theo dõi chức năng tim mạch
	Hóa chất được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm theo dõi chức năng tim mạch trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 2 mL/hộp.
	Hộp
	4

	1.54
	Hoá chất nội kiểm các xét nghiệm tuyến giáp
	 Hóa chất được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tuyến giáp trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 3 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.55
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm Anti-TG, anti-TPO và anti- TSHR
	 Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti-TSHR, Anti TPO và Anti-TG trên máy xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: kháng thể kháng TSHR (người), kháng thể kháng TPO (cừu), kháng thể kháng Tg (cừu).
- Đóng gói ≥ 4 x 2 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.56
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm các dấu ấn trong ung thư máu
	 Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm các dấu ấn trong ung thư máu trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người.
- Đóng gói ≥ 4 x 3 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.57
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm Ferritin, vitamin B12
	 Hoá chất để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm Ferritin, vitamin B12 trên các máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

- Thành phần: mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ.

- Đóng gói ≥ 4x 3 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.58
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm HBsAg
	Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm HBsAg trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần:
  + Huyết thanh người, âm tính với HbsAg.
 + HBsAg (người) khoảng 0.2 IU/mL trong huyết thanh người.

- Đóng gói ≥16x1.3 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.59
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV
	Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch HIV Ag/Ab trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần:
 + Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và kháng thể).
 + Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HIV. 
 + Kháng nguyên HIV p24 (E. coli, rDNA) trong huyết thanh người.

- Đóng gói ≥ 6x2 mL/hộp.
	Hộp
	4

	1.60
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm kháng thể kháng HBs
	Hoá chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm kháng thể kháng HBs trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

- Thành phần: 

 + Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBs; chất bảo quản.

 + Kháng thể kháng HBs (người) khoảng 100 IU/L trong huyết thanh người; chất bảo quản.

- Đóng gói ≥ 16x1.3 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.61
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm kháng thể kháng HCV
	Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch CV Ab trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần:
 + Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HCV.
 + Anti- HCV (người) trong huyết thanh người.

- Đóng gói ≥ 16x1.3 mL/hộp.
	Hộp
	2

	1.62
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm SCC
	 Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch SCC trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 3 mL/hộp.
	Hộp
	3

	1.63
	Hoá chất nội kiểm xét nghiệm Troponin T
	 Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm bệnh nhồi máu cơ tim trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.
- Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa troponin T và troponin I với hai khoảng nồng độ.
- Đóng gói ≥ 4 x 2 mL/hộp.
	Hộp
	4

	1.64
	Hóa chất pha loãng cho xét nghiệm βhCG và các chỉ số ung thư
	 Hóa chất dùng để pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm.
- Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 %.
- Đóng gói ≥ 2x16 mL/hộp.
	Hộp
	15

	1.65
	Hoá chất thử xét nghiệm HBsAg
	Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người.
- Thành phần: 

 + Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

 + Hai kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, chất bảo quản.

 + Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, chất bảo quản.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	180

	1.66
	Hoá chất thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV
	Hóa chất dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người.
- Thành phần: 

 + Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

 + Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu biotin, đệm HEPESb, chất bảo quản.

 + Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium ≥ 0.3 mg/L, đệm HEPES, chất bảo quản.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	45

	1.67
	Hoá chất định tính kháng nguyên HIV1 p24 và kháng thể kháng HIV1
	 Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên HIV 1 p24; kháng thể kháng HIV 1; HIV 2 trong huyết thanh và huyết tương người.

- Giới hạn phát hiện: ≤ 2 IU/mL.
- Đóng gói ≥ 100 test/hộp.
	Hộp
	190

	2. Vật tư, hoá chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch model Unicel Dxl 800 - hãng sản xuất Beckman Coulter

	2.1
	Cơ chất phát quang
	Cơ chất sử dụng trên các máy phân tích miễn dịch cùng với các thuốc thử đặc hiệu.

- Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt.

- Đóng gói ≥ 4x130 mL/hộp.
	Hộp
	70

	2.2
	Cốc đựng mẫu
	Cốc đựng mẫu dùng trong quá trình phân tích miễn dịch.

- Thành phần: Polystyrene.

- Đóng gói ≥ 1000 chiếc/túi.
	Túi
	4

	2.3
	Dung dịch kiểm tra máy 
	Dung dịch được sử dụng cho quy trình kiểm tra hệ thống.

- Thành phần: Phosphatase kiềm, 

1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0.25% ProClin 300, < 0.1% natri azit.

- Đóng gói ≥ 6x4 mL/hộp.
	Hộp
	5

	2.4
	Dung dịch pha loãng mẫu
	Dung dịch pha loãng mẫu bệnh nhân chứa nồng độ chất phân tích lớn hơn chất hiệu chuẩn.

- Thành phần: Chất pha loãng, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0.1% natri azit, 0.5% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 1x4 mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.5
	Dung dịch rửa máy
	Dung dịch rửa máy dùng trong quá trình kiểm tra bảo trì hệ thống hàng tuần.

- Thành phần:  Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0.1% và < 0.05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1).

- Đóng gói ≥ 10 L/hộp.
	Hộp
	150

	2.6
	Dung dịch rửa máy hàng ngày mang tính acid
	Dung dịch rửa dùng để làm sạch bề mặt và các dụng cụ xét nghiệm.

- Thành phần chính: Acid hữu cơ, chất hoạt động bề mặt.

- Đóng gói ≥ 3.78 L/bình.
	Bình
	1

	2.7
	Dung dịch rửa máy hàng ngày mang tính bazơ
	Dung dịch rửa dùng để loại bỏ gần như hoàn toàn các chất tạp nhiễm trên mọi bề mặt.

- Thành phần: chất hoạt động bề mặt tích điện âm và chất hoạt động bề mặt loại không ion trong dung dịch kiềm tan.

- Đóng gói ≥ 1L/bình.
	Bình
	1

	2.8
	Giếng phản ứng
	Giếng phản ứng dùng trong các quy trình invitro trong quá trình xét nghiệm.

- Chất liệu: Polypropylene; dung tích tối đa 1 mL.

- Đóng gói ≥ 1000 chiếc/túi.
	Túi
	100

	2.9
	Hoá chất định lượng AFP
	 Hóa chất để định lượng Alpha – fetoprotein (AFP) trong huyết thanh người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.5-3000 ng/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	12

	2.10
	Hoá chất định lượng CA 15-3
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ kháng nguyên CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.5-1000 U/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	15

	2.11
	Hoá chất định lượng CA 19-9
	Hoá chất dùng để định lượng nồng độ kháng nguyên CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người. 

- Khoảng đo tối thiểu: 0.8-2000 U/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	12

	2.12
	Hoá chất định lượng CEA
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ kháng nguyên ung thư biểu mô phôi (CEA) có trong huyết thanh người.

- Khoàng đo tối thiểu: 0.1-1000 ng/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	27

	2.13
	Hoá chất định lượng Cortisol
	Hoá chất dùng để định lượng nồng độ cortisol có trong huyết tương, huyết thanh và nước tiểu người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.4-60.0 μg/dL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	18

	2.14
	Hoá chất định lượng Ferritin 
	định lượng nồng độ ferritin có trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.2 -1500 ng/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	24

	2.15
	Hoá chất định lượng Free T4
	Hoá chất dùng để định lượng nồng độ thyroxine tự do có trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.25-6.0 ng/dL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	70

	2.16
	Hoá chất định lượng hFSH
	Hoá chất dùng để định lượng nồng độ hormon kích thích nang trứng (Follicle Stimulating Hormone - FSH) có trong huyết thanh và huyết tương người. 

- Khoảng đo tối thiểu: 0.2-200 mIU/mL.
- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	5

	2.17
	Hoá chất định lượng hLH
	Hoá chất dùng để định lượng hormon kích thích tạo hoàng thể (luteinizing hormon - hLH) có trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.2-250 mIU/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	5

	2.18
	Hoá chất định lượng Progesterone   
	Hoá chất dùng để định lượng nồng độ progesterone trong huyết thanh người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.10-40.0 ng/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	5

	2.19
	Hoá chất định lượng Sensitive Estradiol
	Hoá chất dùng để định lượng các mức Estradiol trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 15-5.200 pg/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	5

	2.20
	Hoá chất định lượng Testosterone
	Hoá chất dùng để định lượng nồng độ testosteron toàn phần có trong huyết thanh và huyết tương người.

- Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, kháng thể đơn dòng kháng Testosterone.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.1-16 ng/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	5

	2.21
	Hoá chất định lượng Total T3
	Hoá chất dùng để định lượng các mức triiodothyronine trong huyết thanh và huyết tương người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.1-8 ng/mL.

- Đóng gói ≥ 2x50 test/hộp.
	Hộp
	52

	2.22
	Hoá chất định lượng TSH 
	Hóa chất dùng dùng để định lượng nồng độ hormon kích thích tuyến giáp (thyroid-stimulating hormone – TSH, thyrotropin, hTSH) trong huyết tương hoặc huyết thanh người.

- Khoảng đo tối thiểu: 0.005-50.0 μIU/mL.

- Đóng gói ≥ 2x100 test/hộp.
	Hộp
	38

	2.23
	Hoá chất hiệu chuẩn Cortisol
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol.

- Thành phần chính: 

  + Huyết thanh người, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.

  + Huyết thanh người, cortisol (hợp chất hóa học tinh khiết) ở các nồng độ, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 6x4 mL/hộp
	Hộp
	2

	2.24
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH 
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH.

- Thành phần: 

  + Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.

  + hTSH ở các nồng độ, đệm nền BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.
- Đóng gói ≥ 6x2.5 mL/hộp.
	Hộp
	3

	2.25
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP
	Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP.

- Thành phần: 

  + Chất nền (đệm albumin huyết thanh bò (BSA)), chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.1% ProClin 300.

  + AFP ở các nồng độ trong đệm BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.1% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 7x2.5 mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.26
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3
	Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 15-3. 

- Thành phần: 

  + Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), < 0.1% natri azide và 0.5%, ProClin 300.

  + Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ, đệm albumin huyết thanh bò, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.
- Đóng gói ≥ 6x1.5 mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.27
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9
	Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 19-9.

- Thành phần: 

  + Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.

  + Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ, đệm BSA, < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 6x2.5 mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.28
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA.

- Thành phần: 

  + Đệm phosphat, protein (bò), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300.

  + Kháng nguyên CEA (người) ở các nồng độ, đệm phosphat, protein (bò), < 0.1% natri azide và 0.1% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 6x2.5 mL/hộp.
	Hộp
	3

	2.29
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin 

- Thành phần:

+  Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300. 

+ Ferritin (gan người) ở các nồng độ, đệm BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.
- Đóng gói ≥ 6x4 mL/hộp.
	Hộp
	3

	2.30
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Free T4
	Hoá chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Free T4.

- Thành phần: 

  + Huyết thanh người, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300. 

  + Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở các nồng độ, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 6x2.5 mL/hộp.
	Hộp
	3

	2.31
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm hFSH
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hFSH.

- Thành phần: 

  + Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300. 

  + hFSH ở các nồng độ, chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azid và 0.5% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 6x4 mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.32
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm hLH
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hLH.

- Thành phần: 

  + Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.

  + hLH ở các nồng, đệm nền BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0.1% natri azide và 0.5% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 6x4 mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.33
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng progesterone. 

- Thành phần chính: 

  + Huyết thanh người, < 0.1% natri azide và 0.025% Cosmocil CQ.

  + Progesteron (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh, < 0,1% natri azide và 0,025% Cosmocil CQ.

- Đóng gói ≥ 1x4 mL+5x2.5 mL/ hộp.
	Hộp
	2

	2.34
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Sensitive Estradiol
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol độ nhạy cao.

- Thành phần chính: 

  + Huyết thanh người, 0,5% ProClin 300.

  + Estradiol (hợp chất hóa học tinh khiết) trong huyết thanh người ở các mức nồng độ và 0,5% ProClin 300.

- Đóng gói ≥ 4mL+5x2mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.35
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone.

- Thành phần chính: 

 + Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), 0.5% ProClin 300, < 0.1% natri azide.

 + Đệm BSA, 0.5% ProClin 300, < 0.1% natri azide, testosteron ở các nồng độ. 

- Đóng gói ≥ 6x2.5 mL/hộp.
	Hộp
	2

	2.36
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Total T3
	Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Total T3.

- Thành phần: 

  + Huyết thanh người, < 0.1% natri azit và 0.025% Cosmocil CQ. 

  + Triiodothyronine ở các nồng độ, < 0.1% natri azit và 0.025% Cosmocil CQ.

- Đóng gói ≥ 6x4 mL/hộp.
	Hộp
	3

	2.37
	Hoá chất nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 
	Hoá chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u).

- Thành phần: dạng lỏng ổn định được làm từ huyết thanh người.

- Đóng gói ≥ 5 mL/lọ.
	Lọ
	6

	2.38
	Hoá chất nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 
	Hoá chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u).

- Thành phần: dạng lỏng ổn định được làm từ huyết thanh người.

- Đóng gói ≥ 5 mL/lọ.
	Lọ
	6

	2.39
	Hoá chất nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3
	Hoá chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u).

- Thành phần: dạng lỏng ổn định được làm từ huyết thanh người.

- Đóng gói ≥ 5 mL/lọ.
	Lọ
	6


Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch  

năm 2024-2025
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các linh kiện, vật tư thay thế thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục thiết bị y tế 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model 
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/5/2024.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
